TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- MÔN  : KHOA HỌC LỚP 5

  NĂM HỌC : 2018 – 2019

	Mạch kiến thức
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ 
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ 
	TL
	TNKQ 
	TL
	TN-KQ 
	TL

	1. Con người 

và sức khỏe
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	4
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2 
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	2. Vật chất 

Và năng lượng
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	7
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	2
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3
	
	 2
	
	2
	2
	
	1
	7
	3


	Họ và tên………………………………..
Lớp 5... Trường Tiểu học Ái Quốc
	BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2018 – 2019
MÔN: KHOA HỌC

	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


Phần 1: TRẮC NGHIỆM: 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Việc nào chúng ta không nên làm khi gặp người phụ nữ mang thai ở nơi công cộng ?

A. Nhường chỗ ngồi trên xe buýt.


B. Chen lấn xô đẩy.
C. Nhường bước ở nơi đông người. 


D. Mang đỡ vật nặng.

Câu 2:  Trong trường hợp có thể dẫn đến tiếp xúc máu, cần sử dụng biện pháp an toàn nào để phòng tránh nhiễm HIV?

A. Nếu phải băng bó vết thương cho người khác, cần đeo găng tay cao su để tự bảo vệ.

B. Sát trùng các dụng cụ y tế như bơm kim tiêm,…

C. Khi chơi thể thao có sự va chạm vùng chảy máu thì rửa sạch các vết thương bằng chất khử trùng (nước ô-xi già, cồn) rồi băng lại cẩn thận.

D. Thực hiện tất cả các việc trên.

Câu 3:   Nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp.
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Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào        trước mỗi ý sau:

        A. Người hít phải khói thuốc lá cũng bị mắc các bệnh như người hút thuốc lá.
        B. Chỉ dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào.
         C. Tác nhân gây bệnh sốt rét và sốt xuất huyết là muỗi. 

         D. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu từ 13 đến 18 tuổi,  tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu từ 15 đến 18 tuổi.
Câu 5: 
a, Xi măng dùng để làm gì?
A. Sản xuất vữa xi măng, bê tông 

B. Sản xuất đá vôi

C. Làm gốm, sứ




D. Luyện gang thép

b. Loại tơ sợi nào dưới đây có nguồn gốc từ động vật?

A. Sợi bông.

B. Tơ tằm.

C. Sợi lanh.


D. Sợi đay.

Câu 6:  
a.  Quặng sắt được sử dụng để làm gì?

A. Làm chấn song sắt.



B. Làm đường sắt.

C. Sản xuất ra gang và thép.


D. Làm bê tông cốt thép

b. Từ nào dưới đây được dùng để chỉ độ sáng của các đồ dùng bằng nhôm?

A. Ánh kim.

B. Óng ánh.

C. Lung linh.

D. Sáng chói.

Câu 7:  Làm thế nào để biết được một hòn đá có phải là đá vôi hay không?

A. Ngâm xuống nước. 

B. Nhỏ vài giọt giấm chua (hoặc a-xít loãng) lên hòn đá  

C. Nung đá trên than lửa.

D. Nhỏ vài giọt dầu ăn lên hòn đá  

Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 8:  Em hãy viết ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại.

Trả lời:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9:  Tại sao ta không nên đựng giấm hoặc cất giữ những thức ăn có vị chua trong những đồ dùng bằng nhôm?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 10:  Em hãy nêu những việc mỗi người nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?
Trả lời:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Giáo viên coi: ……………................         Giáo viên chấm: ……………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	B. Chen lấn xô đẩy.


	1 điểm

	2
	D. Thực hiện tất cả các việc trên.


	1 điểm

	3
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	Mỗi ý nối đúng được 0,2 điểm

	4
	A. Đ 
B. Đ 
C. S 
D. S 
	Mỗi ý đúng được 0,2 điểm

	5
	a- A. Sản xuất vữa xi măng, bê tông 
b- B. Tơ tằm.


	

	6
	a- C. Sản xuất ra gang và thép.

b- A. Ánh kim.



	Mỗi ý đúng được 0,3 điểm

	7
	B. Nhỏ vài giọt giấm chua (hoặc a-xít loãng) lên hòn đá  


	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	8
	Ba quy tắc luôn giữ cho bản thân để phòng tránh bị xâm hại:

- Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Không nhận tiền, quà của người khác mà không biết rõ lí do.

- Không đi nhờ xe người lạ
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	9
	Không nên đựng giấm hoặc cất giữ những thức ăn có vị chua trong những đồ dùng bằng nhôm, vì nhôm dễ bị a-xít ăn mòn
	1 điểm

	10
	+ Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.

+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.

+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...


	Mỗi ý đúng được 0,2 điểm


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  LỚP 5

  NĂM HỌC : 2018 – 2019

	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ 
2.  Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp 
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1,3
	
	2
	
	
	8
	
	7
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	4
	
	5,8
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	6
	4


	Họ và tên………………………………..
Lớp 5... Trường Tiểu học Ái Quốc
	BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2018 – 2019
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


Phần 1: TRẮC NGHIỆM: 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Đâu là tên một phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của Vua Hàm Nghi?
A. Cần vương
B. Đông du

C. Canh tân
      D. Xô viết Nghệ Tĩnh

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã đặt ách thống trị ở nước ta để nhằm mục đích gì?
A. Giúp nhân dân ta phát triển kinh tế.

B. Vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân dân.
C. Xây dựng nhà cửa cho nhân dân.


D. Dạy người dân biết chữ, xây dựng trường học.
Câu 3: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước bằng nghề gì?
A. Thợ xây

B. Lái tàu

C. Đầu bếp

D. Phụ bếp 
Câu 4:   Trên phần đất liền nước ta:

A. Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.

B. 
[image: image3.wmf]2

1

diện tích là đồng bằng, 
[image: image4.wmf]2

1

diện tích là đồi núi.

C. 
[image: image5.wmf]4

1

diện tích là đồng bằng, 
[image: image6.wmf]4

3

diện tích là đồi núi.

D. 
[image: image7.wmf]4

3

diện tích là đồng bằng, 
[image: image8.wmf]4

1

diện tích là đồi núi.
Câu 5: Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:

A. Vùng núi và cao nguyên.

B. Vùng núi và trung du.

C. Đồng bằng và ven biển.

D. Đồng bằng, vùng núi và trung du.
Câu 6:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Nước ta có số dân đông thứ …… ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào loại …… nhưng lại thuộc hàng các nước ….. trên thế giới.

Câu 7:  Em hãy điền thông tin còn thiếu về một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945 vào bảng sau:  
	Nhân vật
	Sự kiện

	 ………………………
	Phất cao cờ Bình Tây, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp 

	Tôn Thất Thuyết
	……………………………….………………………….……
……………………………….………………………….……

	Phan Bội Châu
	……………………………….………………………….……
……………………………….………………………….……

	 ………………………
	Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội

	 La Văn Cầu
	……………………………….………………………….……
……………………………….………………………….……


Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 8: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 9:   Hãy nêu đặc điểm của vùng biển nước ta?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 10:  Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Giáo viên coi: ……………................         Giáo viên chấm: ……………………
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM
MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  5  
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	A. Cần vương
	1 điểm

	2
	B. Vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân dân
	1 điểm

	3
	D. Phụ bếp 
	1 điểm

	4
	C. 
[image: image9.wmf]4

1

diện tích là đồng bằng, 
[image: image10.wmf]4

3

diện tích là đồi núi.
	1 điểm

	5
	C. Đồng bằng và ven biển.
	1 điểm

	6
	Nước ta có số dân đông thứ Ba ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào loại Trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới
	Mỗi từ điền đúng được 0,3 điểm

	7
	Nhân vật

Sự kiện

 Trương Định
Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862)

Tôn Thất Thuyết
Phong trào cần vương, phản công ở Kinh thành Huế
Phan Bội Châu

Phong trào Đông du
 Nguyễn Tất Thành
Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội
 La Văn Cầu
 Chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu

	Mỗi ý đúng được 0,2 điểm

	8
	a. Thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc :

+ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến

+ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta

+ Mau chóng kết thúc chiến tranh.

b. Một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là: Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn,  Đèo Bông Lau, Bình Ca, Đoan Hùng
	Phần a: 0,5đ
0,2

0,2

0,1

Phần b: Mỗi ý đúng được 0,1 điểm

	9
	+ Ở vùng biển nước ta, nước không bao giờ đóng băng.
+ Miền Bắc và miền Trung hay có bão.
+ Hằng ngày, thủy triều làm cho nước biển có lúc dâng lên có lúc hạ xuống.
	Mỗi  ý đúng được 0,3 điểm

	10
	Chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí vì:

+ Đất và rừng là nguồn tài nguyên quý giá nhưng chỉ có hạn.

+ Đất và rừng có vai trò to lớn đối với sản xuất và đời sống của con người, cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ.
+ Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt.
	Mỗi ý đúng được 0,3 điểm


Nối sự kiện với hình ảnh
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